
 

 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                              

Số:           /SYT-NVYD 
V/v thông báo danh sách cơ sở  

đến hạn đánh giá định kỳ GPP, GDP 

năm 2026 

Điện Biên, ngày        tháng 02 năm 2026 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các phường, xã 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Y tế: Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 

22/01/2018 quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; Thông tư số 

12/2020/TT-BYT ngày 22/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực 

hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; Thông tư số 11/2025/TT-BYT ngày 16/5/2025 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, Thông tư 

số 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực 

hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc, Sở Y tế thông báo một số nội 

dung sau: 

1. Căn cứ dữ liệu Cấp Giấy chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn Thực hành tốt 

cơ sở bán lẻ thuốc (GPP), Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

(GDP), Sở Y tế thông báo Danh sách các cơ sở đến hạn phải đánh giá định kỳ 

việc duy trì đáp ứng tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP), Thực 

hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GDP) trong năm 2026 (Phụ 

lục 1, 2 kèm theo). 

2. Sở Y tế đề nghị Uỷ ban nhân dân các phường, xã phối hợp thông báo tới 

các cơ sở kinh doanh Dược trên địa bàn quản lý chủ động tự kiểm tra, đánh giá và 

và đôn đốc các cơ sở nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng 

thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc về 

Sở Y tế trước thời điểm đánh giá định kỳ 30 ngày theo đúng quy định./. 

Sở Y tế trân trọng đề nghị Uỷ ban nhân dân các phường, xã quan tâm phối 

hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về hành nghề dược trên địa bàn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;               
- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 
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Phụ lục 1 

DANH SÁCH CƠ SỞ DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ VIỆC DUY TRÌ ĐÁP ỨNG GPP NĂM 2026 

(Kèm theo Công văn số         /SYT-NVYD ngày      /02/2026 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên) 

STT Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh 
Họ và tên người 

hành nghề 

Số điện 

thoại 

Số Giấy 

chứng nhận 

đăng ký kinh 

doanh dược 

đã được 

cấp/cấp 

lại/điều chỉnh 

Ngày 

cấp/cấp 

lại/điều 

chỉnh Giấy 

chứng nhận 

đăng ký 

kinh doanh 

dược 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đạt 

GPP 

Thời điểm 

đánh giá 

định kỳ 

1 NHÀ THUỐC ANH THƯ 

Số nhà 56, Tổ 12, 

phường Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên 

DSĐH Nguyễn 

Quang Vũ 
0941604138 

580/ĐKKDD

-ĐB 
05/7/2020 18/5/2023 18/5/2026 

2 NHÀ THUỐC BÌNH AN 

Số nhà 159, Tổ 10, 

phường Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên 

DSĐH Đặng 

Thị Dịu 
0973915917 

897/ĐKKDD

-ĐB 
28/11/2023 27/11/2023 27/11/2026 

3 
NHÀ THUỐC CÚC 

PHƯƠNG 

Phố 10, phường Mường 

Thanh, tỉnh Điện Biên 

DSĐH Lê Văn 

Quảng 
0398400768 

609/ĐKKDD

-ĐB 
22/6/2023 21/6/2023 21/6/2026 

4 

NHÀ THUỐC ĐỨC 

THỊNH - CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ 

DƯỢC PHẨM HOÀNG 

LAN 

Số nhà 02, đường 

Nguyễn Chí Thanh, tổ 

4, phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên 

DSĐH Hoàng 

Hà Phương 
0948388108 

596/ĐKKDD

-ĐB 
22/8/2025 18/5/2023 18/5/2026 

5 
NHÀ THUỐC HOÀNG 

LAN 

Khối Trường Xuân, xã 

Tuần Giáo, tỉnh Điện 

Biên 

DSĐH Nguyễn 

Khánh Duy 
0979713225 

854/ĐKKDD

-ĐB 
19/5/2023 18/5/2023 18/5/2026 

6 
NHÀ THUỐC HOÀNG 

LINH 

Tổ dân phố 8, xã 

Mường Ảng, Tỉnh Điện 

Biên 

DSĐH Trần 

Xuân Duyến 
0986383432 

892/ĐKKDD

-ĐB 
05/10/2023 04/10/2023 04/10/2026 

7 NHÀ THUỐC HUY VŨ 
Tổ 05, phường Mường 

Lay, tỉnh Điện Biên 

DSĐH Nguyễn 

Xuân Điều 
0973136400 

614/ĐKKDD

-ĐB 
04/11/2022 01/6/2023 01/6/2026 



3 

 

 

STT Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh 
Họ và tên người 

hành nghề 

Số điện 

thoại 

Số Giấy 

chứng nhận 

đăng ký kinh 

doanh dược 

đã được 

cấp/cấp 

lại/điều chỉnh 

Ngày 

cấp/cấp 

lại/điều 

chỉnh Giấy 

chứng nhận 

đăng ký 

kinh doanh 

dược 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đạt 

GPP 

Thời điểm 

đánh giá 

định kỳ 

8 
NHÀ THUỐC HƯỜNG 

HÀ 

Tổ 22, phường Điện 

Biên Phủ, Tỉnh Điện 

Biên 

DSĐH Vũ Thị 

Nam Hà 
0985676498 

568/ĐKKDD

-ĐB  
27/12/2019 13/4/2023 13/4/2026 

9 
NHÀ THUỐC KIM 

NGÂN 

Tổ 05, phường Mường 

Lay, tỉnh Điện Biên 

DSĐH Lường 

Văn Thưởng 
0917797054 

615/ĐKKDD

-ĐB 
02/6/2023 01/6/2023 01/6/2026 

10 

NHÀ THUỐC KHÁNH 

HIỀN - CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM HẢI NAM 

Tổ 02, phường Mường 

Lay, tỉnh Điện Biên 

DSĐH Vũ Thị 

Hường 
0948022126 

617/ĐKKDD

-ĐB 
02/6/2023 01/6/2023 01/6/2026 

11 
NHÀ THUỐC KHÁNH 

NGÂN 

Tổ dân phố 6, phường 

Điện Biên Phủ , tỉnh 

Điện Biên 

DSĐH Hoàng 

Thị Hiệp 
0915451058 

882/ĐKKDD

-ĐB 
25/7/2023 24/7/2023 24/7/2026 

12 
NHÀ THUỐC KHÁNH 

PHƯƠNG 

Số nhà 342A, tổ 7, 

phường Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên 

DSĐH Đào 

Thị Phượng 
0947280475 

859/ĐKKDD

-ĐB 
02/6/2023 01/6/2023 01/6/2026 

13 NHÀ THUỐC LÂM SƠN 

Ki ốt 10, phường 

Mường Thanh, tỉnh 

Điện Biên 

DSĐH Bùi 

Hữu Toan 
0943339275 

528/ĐKKDD

-ĐB 
30/7/2019 21/02/2023 21/02/2026 

14 NHÀ THUỐC LÊ HÂN 

Số nhà 198, tổ 10, 

phường Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên 

DSĐH Trần 

Thuý Vân 
0329003888 

663/ĐKKDD

-ĐB 
02/6/2023 01/6/2023 01/6/2026 

15 

NHÀ THUỐC LONG 

CHÂU 1517 - CÔNG TY 

CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

FPT LONG CHÂU 

Khối Tân Thuỷ, xã 

Tuần Giáo, Tỉnh Điện 

Biên 

DSĐH Quàng 

Văn Quyết 
0949811369 

895/ĐKKDD

-ĐB 
03/11/2023 02/11/2023 02/11/2026 
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STT Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh 
Họ và tên người 

hành nghề 

Số điện 

thoại 

Số Giấy 

chứng nhận 

đăng ký kinh 

doanh dược 

đã được 

cấp/cấp 

lại/điều chỉnh 

Ngày 

cấp/cấp 

lại/điều 

chỉnh Giấy 

chứng nhận 

đăng ký 

kinh doanh 

dược 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đạt 

GPP 

Thời điểm 

đánh giá 

định kỳ 

16 

NHÀ THUỐC LONG 

CHÂU 1619 - CÔNG TY 

CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

FPT LONG CHÂU 

Số nhà 654-656 Võ 

Nguyên Giáp, tổ 1, 

phường Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên 

DSĐH Nguyễn 

Thị Huyền 

Yến 

0989354928 
902/ĐKKDD

-ĐB 
27/12/2023 26/12/2023 26/12/2026 

17 
NHÀ THUỐC MA 

HOÀNG 

Tổ 1, xã Na Son, tỉnh 

Điện Biên 

DSĐH Vừ A 

Ma 
0987903005 

899/ĐKKDD

-ĐB 
28/11/2023 27/11/2023 27/11/2026 

18 
NHÀ THUỐC MAI 

HƯƠNG 

Số nhà 20, tổ 3, phường 

Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

DSĐH Trần 

Thị Mai 

Hương 

0376043321 
678/ĐKKDD

-ĐB 
31/12/2020 26/12/2023 26/12/2026 

19 

NHÀ THUỐC NGỌC 

THANH - CÔNG TY 

TNHH DƯỢC PHẨM HÀ 

THÀNH 

Số nhà 43, Tổ 03, 

phường Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên 

DSĐH Trần 

Thị Tưởi 
0387747640 

638/ĐKKDD

-ĐB 
17/9/2020 04/10/2023 04/10/2026 

20 

NHÀ THUỐC NGUYỄN 

CẦN - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC VTYT 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Tổ 05, phường Mường 

Lay, tỉnh Điện Biên 

DSĐH Quàng 

Kim Cúc 
0963816891 

861/ĐKKDD

-ĐB 
02/6/2023 01/6/2023 01/6/2026 

21 
NHÀ THUỐC OANH 

KIÊN 

Số nhà 75, tổ 05, 

phường Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên 

DSĐH Lê Thị 

Linh 
0988262106 

866/ĐKKDD

-ĐB 
22/6/2023 21/6/2023 21/6/2026 

22 
NHÀ THUỐC QUANG 

ANH 

Số nhà 364, Tổ 6, 

phường Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên 

DSĐH Vũ Thị 

Thanh Tâm 
0978466716 

573/ĐKKDD

-ĐB 
18/3/2020 13/3/2023 13/3/2026 
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STT Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh 
Họ và tên người 

hành nghề 

Số điện 

thoại 

Số Giấy 

chứng nhận 

đăng ký kinh 

doanh dược 

đã được 

cấp/cấp 

lại/điều chỉnh 

Ngày 

cấp/cấp 

lại/điều 

chỉnh Giấy 

chứng nhận 

đăng ký 

kinh doanh 

dược 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đạt 

GPP 

Thời điểm 

đánh giá 

định kỳ 

23 
NHÀ THUỐC QUANG 

HUY 

Số nhà 17, Tổ 05, 

phường Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên 

DSĐH Nguyễn 

Quang Huy 
0985706376 

598/ĐKKDD

-ĐB 
22/6/2023 21/6/2023 21/6/2026 

24 

NHÀ THUỐC SỐ 02 - 

CÔNG TY TNHHDP HÀ 

THÀNH 

Số nhà 177, Tổ 06, 

phường Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên 

DSĐH Lê Thị 

Đào Nhung 
0398669888 

616/ĐKKDD

-ĐB 
29/6/2020 18/5/2023 18/5/2026 

25 

NHÀ THUỐC SỐ 25 

THÚY MẾN - CÔNG TY 

CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

PHƯƠNG THẢO 

Số nhà 05, Phố 7, 

phường Mường Thanh, 

tỉnh Điện Biên 

DSĐH Trịnh 

Thị Huế 
0949522179 

612/ĐKKDD

-ĐB 
29/6/2020 18/5/2023 18/5/2026 

26 

NHÀ THUỐC SỐ 3 HOÀI 

THANH - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y 

TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Số nhà 912, Tổ 03, 

phường Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên 

DSĐH Lò Thị 

Khiên 
0986081158 

594/ĐKKDD

-ĐB 
15/6/2020 18/5/2023 18/5/2026 

27 

NHÀ THUỐC SỐ 6 ĐÀO 

THỊ CÚC - CÔNG TY 

TNHH DƯỢC PHẨM 

HẢI NAM 

Tổ 10, phường Điện 

Biên Phủ , tỉnh Điện 

Biên 

DSĐH Cà Văn 

Toán 
0911637186 

608/ĐKKDD

-ĐB 
02/6/2023 01/6/2023 01/6/2026 

28 
NHÀ THUỐC TIẾN 

HƯNG 

Tổ 10, phường Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên 

DSĐH Chìu 

Hoài Linh 

0835130388

/033526905

6 

610/ĐKKDD

-ĐB 
22/8/2025 18/5/2023 18/5/2026 

29 
NHÀ THUỐC TUẤN 

ANH 

Tổ dân phố Quyết 

Thắng, xã Tủa Chùa , 

tỉnh Điện Biên 

DSĐH Trần 

Tuấn Anh 
0915511928 

664/ĐKKDD

-ĐB 
18/11/2020 27/11/2023 27/11/2026 



6 

 

 

STT Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh 
Họ và tên người 

hành nghề 

Số điện 

thoại 

Số Giấy 

chứng nhận 

đăng ký kinh 

doanh dược 

đã được 

cấp/cấp 

lại/điều chỉnh 

Ngày 

cấp/cấp 

lại/điều 

chỉnh Giấy 

chứng nhận 

đăng ký 

kinh doanh 

dược 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đạt 

GPP 

Thời điểm 

đánh giá 

định kỳ 

30 
NHÀ THUỐC THANH 

NGA 

Số nhà 15, Tổ 09, 

Thành phố Điện Biên 

Phủ , tỉnh Điện Biên 

DSĐH Hà 

Đình Trung 
0848538940 

636/ĐKKDD

-ĐB 
17/9/2020 15/8/2023 15/8/2026 

31 
NHÀ THUỐC THANH 

PHONG 

Tổ 3, xã Na Son, tỉnh 

Điện Biên 

DSĐH Quàng 

Văn Phong 
0945045278 

870/ĐKKDD

-ĐB 
10/7/2023 09/7/2023 09/7/2026 

32 NHÀ THUỐC YẾN NHI 

Số nhà 102, Đường 

Hoàng Công Chất, tổ 

12, phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên 

DSĐH Nguyễn 

Thanh Thuỷ 
0985701684 

635/ĐKKDD

-ĐB 
22/8/2025 04/10/2023 04/10/2026 

33 
QUẦY THUỐC  HOÀNG 

ANH 

Tổ 01, xã Na Son, tỉnh 

Điện Biên 

DSCĐ Lò Thị 

Dung 
0987148287 

549/ĐKKDD

-ĐB 
25/4/2023 13/4/2023 13/4/2026 

34 

QUẦY THUỐC  SỐ 01 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Bản Nà Hỳ 2, xã Nà 

Hỳ, tỉnh Điện Biên 

DSTC Bạc Thị 

Hằng 
0981611213 

878/ĐKKDD

-ĐB 
10/7/2023 09/7/2023 09/7/2026 

35 QUẦY THUỐC A MINH 

Bản Xa Vua B, xã 

Phình Giàng, tỉnh Điện 

Biên 

DSTC Sình A 

Minh 
0832685585 

896/ĐKKDD

-ĐB 
03/11/2023 02/11/2023 02/11/2026 

36 
QUẦY THUỐC AN 

NHIÊN 

Bản Mường Luân 1, xã 

Mường Luân, tỉnh Điện 

Biên 

DSCĐ Lò Thị 

Yến 
0977864858 

858/ĐKKDD

-ĐB 
19/5/2023 18/5/2023 18/5/2026 

37 
QUẦY THUỐC ANH 

THANH 

Bản Háng Chua, xã Pú 

Nhung, tỉnh Điện Biên 

DSTC Giàng 

A Thanh 
0868285728 

908/ĐKKDD

-ĐB 
27/12/2023 26/12/2023 26/12/2026 
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STT Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh 
Họ và tên người 

hành nghề 

Số điện 

thoại 

Số Giấy 

chứng nhận 

đăng ký kinh 

doanh dược 

đã được 

cấp/cấp 

lại/điều chỉnh 

Ngày 

cấp/cấp 

lại/điều 

chỉnh Giấy 

chứng nhận 

đăng ký 

kinh doanh 

dược 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đạt 

GPP 

Thời điểm 

đánh giá 

định kỳ 

38 
QUẦY THUỐC ANH 

VINH 

Bản Tin Tốc A, xã 

Phình Giàng, tỉnh Điện 

Biên 

DSCĐ Lò Văn 

Vinh 
0972754631 

871/ĐKKDD

-ĐB 
09/7/2026 09/7/2023 09/7/2026 

39 
QUẦY THUỐC BÌNH 

ANH 

Bản Lọng Quân, xã 

Thanh An, tỉnh Điện 

Biên 

DSTC Lường 

Thị Diện 
0395940224 

850/ĐKKDD

-ĐB 
14/4/2023 13/4/2023 13/4/2026 

40 
QUẦY THUỐC CƯỜNG 

VUI 

Bản Món Hà, xã 

Mường Lạn, tỉnh Điện 

Biên 

DSCĐ Lò Thị 

Vui 
0363717787 

873/ĐKKDD

-ĐB 
10/7/2023 09/7/2023 09/7/2026 

41 
QUẦY THUỐC CHUNG 

QUÝ 

Bản Lao, xã Mường 

Lạn, Tỉnh Điện Biên 

DSCĐ Lò Văn 

Chung 
0973568344 

890/ĐKKDD

-ĐB 
05/10/2023 04/10/2023 04/10/2026 

42 
QUẦY THUỐC ĐỘC 

LẬP 

Bản Rạng Đông, xã Pú 

Nhung, tỉnh Điện Biên 

DSTH Nông 

Thị Thân 
0377710435 

875/ĐKKDD

-ĐB 
10/7/2023 06/7/2023 6/7/2026 

43 QUẦY THUỐC ĐỨC AN 
Đội 2, xã Thanh Yên, 

tỉnh Điện Biên 

DSTC Nguyễn 

Thế Anh 
0394452999 

647/ĐKKDD

-ĐB 
17/9/2020 15/8/2023 15/8/2026 

44 
QUẦY THUỐC ĐỨC 

DUY 

Bản Lé Xôm, xã Quài 

Tở, tỉnh Điện Biên 

DSTC Lò Văn 

Thư 
0976906603 

655/ĐKKDD

-ĐB 
17/10/2023 16/10/2023 16/10/2026 

45 
QUẦY THUỐC ĐỨC 

THIỆN 

Tổ dân phố 05, xã Na 

Sang, tỉnh Điện Biên 

DSTH Bùi Thị 

Thu Trang 
0984229115 

651/ĐKKDD

-ĐB 
03/11/2023 02/11/2023 02/11/2026 

46 
QUẦY THUỐC GIANG 

GIANG 

Bản Lạn, xã Mường 

Lạn, tỉnh Điện Biên 

DSCĐ Tòng 

Thị Giang 
0377203877 

644/ĐKKDD

-ĐB 
17/9/2020 15/8/2023 15/8/2026 

47 
QUẦY THUỐC HÀ 

PHƯƠNG 

Đội 20, xã Thanh Nưa, 

tỉnh Điện Biên 

DSCĐ Đinh 

Thị Dung 
0338581345 

900/ĐKKDD

-ĐB 
28/11/2023 27/11/2023 27/11/2026 
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STT Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh 
Họ và tên người 

hành nghề 

Số điện 

thoại 

Số Giấy 

chứng nhận 

đăng ký kinh 

doanh dược 

đã được 

cấp/cấp 

lại/điều chỉnh 

Ngày 

cấp/cấp 
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chỉnh Giấy 

chứng nhận 

đăng ký 

kinh doanh 

dược 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đạt 

GPP 

Thời điểm 

đánh giá 

định kỳ 

48 
QUẦY THUỐC HOÀNG 

LINH 5 

Khối Tân Tiến, xã Tuần 

Giáo, Tỉnh Điện Biên 

DSCĐ Quản 

Thu Thảo 
0374902886 

869/ĐKKDD

-ĐB 
22/6/2023 21/6/2023 21/6/2026 

49 
QUẦY THUỐC HOÀNG 

QUÂN 

Bản Ta Cơn, xã Chiềng 

Sinh, tỉnh Điện Biên 

DSCĐ Lò Thị 

Yêu 
0975888109 

884/ĐKKDD

-ĐB 
25/7/2023 24/7/2023 24/7/2026 

50 
QUẦY THUỐC HỒNG 

THANH 

Thôn 4, xã Sam Mứn, 

tỉnh Điện Biên 

DSTC Mai Thị 

Nhàn 
0368059899 

856/ĐKKDD

-ĐB 
05/6/2024 18/5/2023 18/5/2026 

51 
QUẦY THUỐC HƯƠNG 

MAI 

Tổ dân phố 11, xã Na 

Sang, tỉnh Điện Biên 

DSCĐ Nguyễn 

Thị Lan 

Hương 

0346065154 
912/ĐKKDD

-ĐB 
18/12/2023 26/12/2023 26/12/2026 

52 QUẦY THUỐC KỶ DÙA 
Bản Nà Bủng 1, xã Nà 

Bủng, tỉnh Điện Biên 

DSCĐ Giàng 

A Kỷ 
0372511002 

891/ĐKKDD

-ĐB 
05/10/2023 04/10/2023 04/10/2026 

53 
QUẦY THUỐC KHÁNH 

HUYỀN 

Bản Pá Nậm, xã Mường 

Luân, tỉnh Điện Biên 

DSCĐ Lò Thị 

Hồng 
0383983368 

649/ĐKKDD

-ĐB 
25/12/2023 24/12/2023 24/12/2026 

54 
QUẦY THUỐC KHÁNH 

LINH 

Bản Trung Tâm, Xã 

Mường Phăng, tỉnh 

Điện Biên 

DSTC Lò 

Ngân Thuỷ 
0796202219 

886/ĐKKDD

-ĐB 
25/7/2023 24/7/2023 24/7/2026 

55 
QUẦY THUỐC KHÁNH 

NGÂN 

Khối Thắng Lợi, xã 

Tuần Giáo, tỉnh Điện 

Biên 

DSCĐ Trần 

Thị Minh 

Chang 

0374532683 
849/ĐKKDD

-ĐB 
14/4/2023 13/4/2023 13/4/2026 

56 
QUẦY THUỐC LÂM 

BIÊN 

Thôn Tả Sìn Thàng, xã 

Sín Chải, tỉnh Điện 

Biên 

DSTH Lường 

Văn Định 
0986989769 

863/ĐKKDD

-ĐB 
02/6/2023 01/6/2023 01/6/2026 

57 QUẦY THUỐC LINH AN 
Đội 20, xã Thanh Nưa, 

Tỉnh Điện Biên 

DSTC Nguyễn 

Thị Hạnhh 
0382533504 

893/ĐKKDD

-ĐB 
05/10/2023 04/10/2023 04/10/2026 
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STT Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh 
Họ và tên người 

hành nghề 

Số điện 

thoại 

Số Giấy 
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đăng ký kinh 

doanh dược 

đã được 
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lại/điều chỉnh 
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cấp/cấp 
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chỉnh Giấy 
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đăng ký 

kinh doanh 

dược 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đạt 

GPP 

Thời điểm 

đánh giá 

định kỳ 

58 
QUẦY THUỐC LINH 

HƯƠNG 

Bản Mường Toong 1, 

xã Mường Toong, tỉnh 

Điện Biên 

DSTC Đào 

Thu Hương 
0985159195 

625/ĐKKDD

-ĐB 
29/6/2020 18/5/2023 18/5/2026 

59 
QUẦY THUỐC LINH 

SAN 

Bản Pá Vạ 2, xã Mường 

Luân, tỉnh Điện Biên 

DSCĐ Lò Văn 

Chung 
0362921988 

905/ĐKKDD

-ĐB 
27/12/2023 26/12/2023 26/12/2026 

60 
QUẦY THUỐC MẠNH 

QUYỀN 

Bản Nà Sản B, xã Xa 

Dung, tỉnh Điện Biên 

DSCĐ Lò Văn 

Diện 
0378966370 

844/ĐKKDD

-ĐB 
14/3/2023 13/3/2023 13/3/2026 

61 
QUẦY THUỐC MẠNH 

SƯƠNG 

Thôn Duyên Long, xã 

Thanh An, tỉnh Điện 

Biên 

DSTH Nguyễn 

Thuỳ Linh 
0326301316 

903/ĐKKDD

-ĐB 
27/12/2023 26/12/2023 26/12/2026 

62 
QUẦY THUỐC MINH 

KHANG 

Bản Huổi Thủng 1, xã 

Quảng Lâm, tỉnh Điện 

Biên 

DSCĐ Phàng 

A Phua 
0911425510 

847/ĐKKDD

-ĐB 
14/4/2023 13/4/2023 13/4/2026 

63 
QUẦY THUỐC MINH 

VÂN 

Bản Mường Luân 1, xã 

Mường Luân, tỉnh Điện 

Biên 

DSTC Phương 

Hồng Vân 
0336959796 

667/ĐKKDD

-ĐB 
25/9/2025 26/12/2023 26/12/2026 

64 QUẦY THUỐC MỸ LỆ 

Thôn Duyên Long, xã 

Thanh An, tỉnh Điện 

Biên 

DSTC Phạm 

Thị Mỹ Lệ 
0366066708 

659/ĐKKDD

-ĐB 
17/10/2023 16/10/2023 16/10/2026 

65 QUẦY THUỐC MY MY 
Bản Cà Là Pá 1, xã Sín 

Thầu, t'ỉnh Điện Biên 

DSTC Hà A 

Dà 
0834788088 

862/ĐKKDD

-ĐB 
02/6/2023 01/6/2023 01/6/2026 

66 
QUẦY THUỐC NAM 

DƯƠNG 2 

Bản Kép, xã Chiềng 

Sinh, tỉnh Điện Biên 

DSTC Đỗ Thị 

Huyền 
0865150187 

874/ĐKKDD

-ĐB 
10/7/2023 09/7/2023 09/7/2026 
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STT Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh 
Họ và tên người 

hành nghề 

Số điện 

thoại 

Số Giấy 

chứng nhận 

đăng ký kinh 

doanh dược 

đã được 

cấp/cấp 
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cấp/cấp 
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chỉnh Giấy 

chứng nhận 

đăng ký 

kinh doanh 

dược 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đạt 

GPP 

Thời điểm 

đánh giá 

định kỳ 

67 
QUẦY THUỐC NGỌC 

KHANG 

Đội 18, xã Thanh Nưa, 

tỉnh Điện Biên 

DSTC Vi Thị 

Bích Ngọc 
0978198239 

591/ĐKKDD

-ĐB 
19/5/2020 24/4/2023 24/4/2026 

68 

QUẦY THUỐC NGỌC 

MAI - CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM HẢI NAM 

Tổ 11, xã Na Sang, tỉnh 

Điện Biên 

DSTC Cà Thị 

Lan 
0355332161 

885/ĐKKDD

-ĐB 
25/7/2023 24/7/2023 24/7/2026 

69 QUẦY THUỐC NHUNG 

Bản Minh Thắng, xã 

Tuần Giáo, tỉnh Điện 

Biên 

DSCĐ Lò Thị 

Nhung 
0961061996 

909/ĐKKDD

-ĐB 
27/12/2023 26/12/2023 26/12/2026 

70 
QUẦY THUỐC PHONG 

HOA 

Bản Mường 2, xã 

Mường Mùn, tỉnh Điện 

Biên 

DSTC Mùa 

Thị Hoa 
0943400509 

888/ĐKKDD

-ĐB 
16/8/2023 15/8/2023 15/8/2026 

71 
QUẦY THUỐC PHƯƠNG 

SÁU 

Tổ dân phố Đồng Tâm, 

xã Tủa Chùa , tỉnh Điện 

Biên 

DSCĐ Nguyễn 

Quốc Huy 
0332963898 

906/ĐKKDD

-ĐB 
27/12/2023 26/12/2023 26/12/2026 

72 
QUẦY THUỐC PHƯƠNG 

THẢO 2 

Bản Sái Trong, xã Tuần 

Giáo, tỉnh Điện Biên 

DSTC Lò Thị 

Thảo 
0982781736 

848/ĐKKDD

-ĐB 
14/4/2023 13/4/2023 13/4/2026 

73 
QUẦY THUỐC QUÁ 

CƯƠNG 

Thôn Tả Sìn Thàng, xã 

Sín Chải, tỉnh Điện 

Biên 

DSCĐ Quàng 

Văn Cương 
0971549882 

910/ĐKKDD

-ĐB 
27/12/2023 26/12/2023 26/12/2026 

74 

QUẦY THUỐC QUANG 

GIANG - CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y 

TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Bản Mo 1, phường 

Mường Lay, tỉnh Điện 

Biên 

DSTC Lê Thị 

Thu Giang 
0389758508 

881/ĐKKDD

-ĐB 
10/7/2023 09/7/2023 09/7/2026 
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STT Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh 
Họ và tên người 
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Thời điểm 

đánh giá 

định kỳ 

75 
QUẦY THUỐC QUỲNH 

HƯƠNG 

Tổ dân phố Tân Phong, 

xã Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên 

DSCĐ Sình 

Thị Tàu 
0917301086 

877/ĐKKDD

-ĐB 
10/7/2023 09/7/2023 09/7/2026 

76 

QUẦY THUỐC SỐ 05 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC VTYT TỈNH 

ĐIỆN BIÊN 

Chợ Trung tâm , Khối 

Thắng Lợi, xã Tuần 

Giáo, tỉnh Điện Biên 

DSTC Lê 

Quang Phong 
0989406200 

585/ĐKKDD

-ĐB 
19/5/2020 24/4/2023 24/4/2026 

77 

QUẦY THUỐC SỐ 05 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC VTYT TỈNH 

ĐIỆN BIÊN 

Bản Nậm Khăn, xã Chà 

Tở, tỉnh Điện Biên 

DSTH Pòong 

văn Quyến 
0383468100 

624/ĐKKDD

-ĐB 
25/7/2023 24/7/2023 24/7/2026 

78 

QUẦY THUỐC SỐ 06 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC VTYT TỈNH 

ĐIỆN BIÊN 

Chợ Trung tâm, Khối 

Thắng Lợi, xã Tuần 

Giáo, tỉnh Điện Biên 

DSTC Nguyễn 

Thị Thu 
0961404836 

583/ĐKKDD

-ĐB 
19/5/2020 24/4/2023 24/4/2026 

79 
QUẦY THUỐC SỐ 06 

BẢO AN 

Bản Na Pheo 2, xã Na 

Sang, tỉnh Điên Biên 

DSTC Lò Thị 

Tuyết 
0983987902 

590/ĐKKDD

-ĐB 
19/5/2020 24/4/2023 24/4/2026 

80 

QUẦY THUỐC SỐ 10 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC 

PHẨM  HOÀNG LAN 

Bản Chợ, xã Búng Lao, 

tỉnh Điện Biên 

DSTH Lường 

Văn Tiến 
0367233889 

602/ĐKKDD

-ĐB 
15/6/2020 18/5/2023 18/5/2026 

81 

QUẦY THUỐC SỐ 11 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM PHƯƠNG 

THẢO 

Chợ Trung Tâm, xã Tủa 

Chùa , tỉnh Điện Biên 

DSTC Phạm  

Minh Việt 
0972746508 

645/ĐKKDD

-ĐB 
17/9/2020 15/8/2023 15/8/2026 
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định kỳ 

82 

QUẦY THUỐC SỐ 15 - 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HẢI NAM 

Tổ 7, xã Mường Ảng, 

tỉnh Điện Biên 

DSCĐ Vũ Thị 

Thanh Thuỷ 
0977046929 

654/ĐKKDD

-ĐB 
25/7/2023 24/7/2023 24/7/2026 

83 

QUẦY THUỐC SỐ 17 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM PHƯƠNG 

THẢO 

Bản Phiêng Muông, xã 

Mường Luân, tỉnh Điện 

Biên 

DSTC Lò Thị 

Anh 
0368382065 

495/ĐKKDD

-ĐB 
02/6/2023 01/6/2023 01/6/2026 

84 

QUẦY THUỐC SỐ 18 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Tổ dân phố 7, xã 

Mường Ảng, tỉnh Điện 

Biên 

DSTC Lê Thị 

Thanh Vân 
0374623856 

907/ĐKKDD

-ĐB 
27/12/2023 26/12/2023 26/12/2026 

85 

QUẦY THUỐC SỐ 20 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM PHƯƠNG 

THẢO 

Bản Bua, xã Búng Lao, 

tỉnh Điện Biên 

DSTC Đoàn 

Thị Hồng 
0987661104 

601/ĐKKDD

-ĐB 
15/6/2020 18/5/2023 18/5/2026 

86 

QUẦY THUỐC SỐ 21 - 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HẢI NAM 

Chợ Pom Lót, xã Sam 

Mứn, tỉnh Điện Biên 

DSTH Vương 

Thị Chiến 
0985001478 

566/ĐKKDD

-ĐB 
17/5/2021 21/02/2023 21/02/2026 

87 

QUẦY THUỐC SỐ 22 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM PHƯƠNG 

THẢO 

Thôn 7, xã Sam Mứn, 

tỉnh Điện Biên 

DSĐH Nguyễn 

Thị Trang 
0982408028 

642/ĐKKDD

-ĐB 
17/9/2020 07/9/2023 07/9/2026 

88 
QUẦY THUỐC SỐ 23 

NGỌC NGHIỆP - CÔNG 

Bản Mường Nhé, xã 

Mường Nhé, tỉnh Điện 

DSCĐ Bùi Thị 

Ngọc 
0383045888 

840/ĐKKDD

-ĐB 
12/01/2023 11/01/2023 11/01/2026 
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STT Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh 
Họ và tên người 

hành nghề 

Số điện 
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Thời điểm 

đánh giá 

định kỳ 

TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM PHƯƠNG THẢO 

Biên 

89 

QUẦY THUỐC SỐ 28 

HẢI HƯƠNG - CÔNG TY 

CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ DƯỢC PHẨM 

HOÀNG LAN 

Bản Lói, xã Mường 

Nhà, tỉnh Điện Biên 

DSTC Lò Văn 

Hải 
0967299761 

570/ĐKKDD

-ĐB 
14/01/2020 15/8/2023 15/8/2026 

90 

QUẦY THUỐC SỐ 28 

MINH THẮNG - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM PHƯƠNG THẢO 

Bản Minh Thắng, xã 

Tuần Giáo, tỉnh Điện 

Biên 

DSTC Lê Việt 

Đức 
0973798738 

586/ĐKKDD

-ĐB 
19/5/2020 24/4/2023 24/4/2026 

91 

QUẦY THUỐC SỐ 29 - 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HẢI NAM 

Bản Trung Tâm, xã 

Mường Nhà, tỉnh Điện 

Biên 

DSCĐ Hà Thị 

Tuyến 
0974047577 

673/ĐKKDD

-ĐB 
28/11/2023 27/11/2023 27/11/2026 

92 

QUẦY THUỐC SỐ 29 

THANH VÂN - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DP 

PHƯƠNG THẢO 

Bản Na Ten, xã Thanh 

Nưa, tỉnh Điện Biên 

DSTC Lò Thị 

Liến 
0349755176 

632/ĐKKDD

-ĐB 
31/7/2020 27/11/2023 27/11/2026 

93 

QUẦY THUỐC SỐ 30 - 

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM HẢI NAM 

Đội 06, xã Thanh An, 

tỉnh Điện Biên 

DSTC Nguyễn 

Thị Thúy 
0869975686 

555/ĐKKDD

-ĐB 
01/7/2021 11/01/2023 11/01/2026 

94 

QUẦY THUỐC SỐ 33 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC VTYT TỈNH 

ĐIỆN BIÊN 

Thôn Tả Sìn Thàng, xã 

Sín Chải, tỉnh Điện 

Biên 

DSTC Phan 

Thị Lan 
0978368379 

626/ĐKKDD

-ĐB 
29/6/2020 07/9/2023 07/9/2026 
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STT Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh 
Họ và tên người 

hành nghề 

Số điện 

thoại 

Số Giấy 

chứng nhận 

đăng ký kinh 

doanh dược 

đã được 

cấp/cấp 

lại/điều chỉnh 

Ngày 

cấp/cấp 

lại/điều 

chỉnh Giấy 

chứng nhận 

đăng ký 

kinh doanh 

dược 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đạt 

GPP 

Thời điểm 

đánh giá 

định kỳ 

95 

QUẦY THUỐC SỐ 35 

ĐĂNG TỈNH - CÔNG TY 

CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

PHƯƠNG THẢO 

Tổ dân phố 5, xã Na 

Son, Tỉnh Điện Biên 

DSĐH Nguyễn 

Bá Tỉnh 
0345047666 

530/ĐKKDD

-ĐB 
22/6/2023 21/6/2023 21/6/2026 

96 

QUẦY THUỐC SỐ 43 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM PHƯƠNG 

THẢO 

Bản Pa Có, xã Mường 

Chà, tỉnh Điện Biên 

DSTH Khoàng 

Văn Chiêng 
0363010191 

560/ĐKKDD

-ĐB 
27/12/2019 13/13/2023 13/13/2026 

97 

QUẦY THUỐC SỐ 43 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Trung tâm Suối Lư, xã 

Xa Dung, tỉnh Điện 

Biên 

DSTH Quàng 

Văn Tình 
0948319781 

493/ĐKKDD

-ĐB 
05/02/2019 13/4/2023 13/4/2026 

98 

QUẦY THUỐC SỐ 52 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC VTYT TỈNH 

ĐIỆN BIÊN 

Đội 4, xã Thanh Yên, 

tỉnh Điện Biên 

DSTC Đỗ Thị 

Hà 
0986329350 

588/ĐKKDD

-ĐB 
19/5/2020 13/4/2023 13/4/2026 

99 

QUẦY THUỐC SỐ 9 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM PHƯƠNG 

THẢO 

Bản Xôm, xã Nà Tấu, 

tỉnh Điện Biên 

DSTC Phạm 

Thị Hướng 
0399162131 

630/ĐKKDD

-ĐB 
31/7/2020 24/7/2023 24/7/2026 

100 
QUẦY THUỐC SƠN 

HOA 

Bản Nậm Khum, xã 

Mường Nhé, tỉnh Điện 

Biên 

DSTC Lò Thị 

Hoa 
0388567281 

894/ĐKKDD

-ĐB 
05/10/2023 04/10/2023 04/10/2026 
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STT Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh 
Họ và tên người 

hành nghề 

Số điện 

thoại 

Số Giấy 

chứng nhận 

đăng ký kinh 

doanh dược 

đã được 

cấp/cấp 

lại/điều chỉnh 

Ngày 

cấp/cấp 

lại/điều 

chỉnh Giấy 

chứng nhận 

đăng ký 

kinh doanh 

dược 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đạt 

GPP 

Thời điểm 

đánh giá 

định kỳ 

101 
QUẦY THUỐC TÂM 

ĐỨC 

Tổ dân phố 8, xã 

Mường Ảng, tỉnh Điện 

Biên 

DSTC Lò Thị 

Thuý Kiều 
0845026787 

842/ĐKKDD

-ĐB 
12/01/2023 11/01/2023 11/01/2026 

102 QUẦY THUỐC TUY HÀ 
Bản Bó, xã Búng Lao, 

tỉnh Điện Biên 

DSCĐ Trần 

Văn Tuy 
0865929112 

605/ĐKKDD

-ĐB 
02/6/2023 01/6/2023 01/6/2026 

103 
QUẦY THUỐC THÁI 

BẢO 

Bản Háng Lìa A, xã Tìa 

Dình, tỉnh Điện Biên 

DSCĐ Nông 

Thị Nguyên 
0984479036 

864/ĐKKDD

-ĐB 
02/6/2023 01/6/2023 01/6/2026 

104 
QUẦY THUỐC THÀNH 

HẰNG SỐ 1 

Thôn Mỹ Hưng, xã 

Thanh Nưa, tỉnh Điện 

Biên 

DSTH Đặng 

Thị Hằng 
0354263612 

656/ĐKKDD

-ĐB 
11/3/2020 02/11/2023 02/11/2026 

105 
QUẦY THUỐC THÀNH 

TRANG 

Bản Trung Tâm, xã 

Mường Phăng, thành 

phố Điện Biên Phủ, 

DSTH Vũ Thị 

Kim Trang 
0986989769 

865/ĐKKDD

-ĐB 
02/6/2023 01/6/2023 01/6/2026 

106 
QUẦY THUỐC THANH 

TRÚC 

Bản Nộc Cốc 2, xã Nà 

Bủng, tỉnh Điện Biên 

DSTH Poòng 

Thị Ngoai 
0839203363 

879/ĐKKDD

-ĐB 
10/7/2023 09/7/2023 09/7/2026 

107 
QUẦY THUỐC THANH 

XUÂN 

Bản Tin Tốc, xã Mường 

Tùng, tỉnh Điện Biên 

DSCĐ Hoàng 

Thanh Xuân 
0353360722 

880/ĐKKDD

-ĐB 
10/7/2023 09/7/2023 09/7/2026 

108 

QUẦY THUỐC THẮNG 

OANH SỐ 5 - CÔNG TY 

TNHH DƯỢC PHẨM 

THẮNG OANH 

Bản Bó, xã Thanh Nưa, 

tỉnh Điện Biên 

DSCĐ Lò Văn 

Khánh 
0927836999 

904/ĐKKDD

-ĐB  
23/12/2025 26/12/2023 26/12/2026 

109 QUẦY THUỐC THẾ KỶ 

Bản Nậm Pố 4, xã 

Mường Nhé, tỉnh Điện 

Biên 

DSTC Hảng A 

Vàng 
0961997919 

911/ĐKKDD

-ĐB 
27/12/2023 26/12/2023 26/12/2026 



16 

 

 

STT Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh 
Họ và tên người 

hành nghề 

Số điện 

thoại 

Số Giấy 

chứng nhận 

đăng ký kinh 

doanh dược 

đã được 

cấp/cấp 

lại/điều chỉnh 

Ngày 

cấp/cấp 

lại/điều 

chỉnh Giấy 

chứng nhận 

đăng ký 

kinh doanh 

dược 

Ngày cấp 

Giấy chứng 

nhận đạt 

GPP 

Thời điểm 

đánh giá 

định kỳ 

110 
QUẦY THUỐC THIỆN 

ĐỨC 

Bản Mường Nhé Mới, 

xã Mường Nhé, tỉnh 

Điện Biên 

DSTC Phạm 

Thị Nguyệt 
0982057022 

901/ĐKKDD

-ĐB 
28/11/2023 27/11/2023 27/11/2026 

111 
QUẦY THUỐC THU 

HIỀN 

Bản Nôm, xã Thanh 

Yên, tỉnh Điện Biên 

DSTH Vũ Thị 

Hiền 
0977999006 

889/ĐKKDD

-ĐB 
16/8/2023 15/8/2023 15/8/2026 

112 
QUẦY THUỐC THU 

HƯỜNG 

Bản Chợ, xã Búng Lao, 

tỉnh Điện Biên 

DSCĐ Đào Thị 

Thu Hường 
0915251265 

476/ĐKKDD

-ĐB 
12/01/2023 11/01/2023 11/01/2026 

113 
QUẦY THUỐC TRUNG 

HẢI 

Tổ dân phố 3, xã 

Mường Ảng, tỉnh Điện 

Biên 

DSCĐ Phạm 

Minh Tuấn 
0984983777 

876/ĐKKDD

-ĐB 
10/7/2023 09/7/2023 09/7/2026 

114 
QUẦY THUỐC TRUNG 

HIẾU 

Bản Mường Mươn, xã 

Mường Pồn, tỉnh Điện 

Biên 

DSTC Lò Thị 

Ương 
0969951566 

653/ĐKKDD

-ĐB 
03/11/2023 02/11/2023 02/11/2026 

115 
QUẦY THUỐC TRUNG 

OANH 

Thôn Bản Đun, xã Sáng 

Nhè, tỉnh Điện Biên 

DSCĐ Đặng 

Thành Trung 
0899829797 

603/ĐKKDD

-ĐB 
15/6/2020 18/5/2023 18/5/2026 

116 
QUẦY THUỐC VIỆT 

HIỀN 

Tổ dân phố Đồng Tâm, 

xã Tủa Chùa , tỉnh Điện 

Biên 

DSTC Nguyễn 

Thị Hiền 
0983305894 

887/ĐKKDD

-ĐB 
16/8/2023 15/8/2023 15/8/2026 

117 
QUẦY THUỐC VINH 

TỚI 

Bản Chợ, xã Búng Lao, 

Tỉnh Điện Biên 

DSCĐ Hoàng 

Long Vân 
0386079088 

857/ĐKKDD

-ĐB 
19/5/2023 18/5/2023 18/5/2026 
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Phụ lục 2 

DANH SÁCH CƠ SỞ DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ VIỆC DUY TRÌ ĐÁP ỨNG GDP NĂM 2026 

(Kèm theo Công văn số         /SYT-NVYD ngày      /02/2026 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên) 

 

STT Tên cơ sở 
Người 

PTCM 
Địa điểm kinh doanh 

Số điện 

thoại 

Số Giấy chứng 

nhận đăng ký 

kinh doanh 

dược đã được 

cấp/cấp 

lại/điều chỉnh 

Ngày 

cấp/cấp 

lại/điều 

chỉnh Giấy 

chứng nhận 

đăng ký kinh 

doanh dược 

Hiệu lực 

Giấy chứng 

nhận đạt 

GDP 

Loại hình 

kinh doanh 

1 

Công ty cổ phần Dược 

phẩm và Thiết bị Y tế 

Trường Hải 

DSĐH Quàng 

Văn Đoạn 

Điểm TĐC số 3, tổ 18, 

phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên 

0912524167 
851/ĐKKDD-

ĐB 
25/04/2023 24/04/2023 24/04/2026 

2 
Công ty cổ phần Dược 

phẩm Phương Thảo 

DSĐH Phạm 

Tuấn Nghĩa 

Số nhà 608, tổ dân phố 

1, phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên 

0335956432 
675/ĐKKDD-

ĐB 
27/12/2023 26/12/2023 26/12/2026 

3 

Công ty TNHH Dược 

phẩm Sơn Hân Điện 

Biên 

DSĐH Tô 

Minh Sơn 

Số nhà 34, tổ 4 Khe 

Chít, phường Mường 

Thanh, tỉnh Điện Biên 

0949413167 
607/ĐKKDD-

ĐB 
29/06/2020 01/06/2023 01/06/2026 

4 

Công ty cổ phần 

Thương mại dược liệu 

Mường Thanh tỉnh 

Điện Biên 

DSĐH 

Nguyễn Thị 

Ánh 

Số nhà 142, tổ 04, 

phường Mường 

Thanh, tỉnh Điện Biên 

0914931196 
592/ĐKKDD-

ĐB 
22/03/2023 21/03/2023 21/03/2026 
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